
Số Ngày 

1 7639 2 Thái Thị Cúc
156/68 Chiến Lược, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân
Văn Quảng Hòa Hưng 2779 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 17373 5 Trần Thị Thu Vân
525/77 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 

quận Phú Nhuận

Lê Thị Thu Hương 

(Cốt cải táng: Võ Thị 

Cẩm Tú)

Bảy Bạch 2782 5/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 8550 6 Trương Thị Đàn
15/12B khu phố 3, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Đặng Văn Nhiểu Hòa Hưng 2783 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 20042 15 Nguyễn Thị Hương
92/17 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình
Trần Văn Dõng Nam Hòa 2792 5/6/2025

Tường trình

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 8807 18 Trần Thị Mai
73/24/36 Đô Đốc Long, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Tâm Bắc Việt 2795 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 19838 19 Đặng Hoàng Vũ Huy

606/23/5 Quốc Lộ 13, khu phố 4, 

phường Hiệp Bình Phước, Thành phố 

Thủ Đức

Đặng Văn Chữ Bắc Hà A 2796 5/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 17362 23 Đào Thị Lệ Oánh
109 Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú
Trần Hửu Một Bảy Bạch 2800 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 21564 23 Nguyễn Cao Chí
506/33 Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Nguyễn Văn Đồng Út Tre 2800 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 19835 30 Bùi Thị Nhi
443/83A Điện Biên Phủ, phường 3, 

quận 3
Nguyễn Thị Liểu Hai Nhớ 2807 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 2484 34 Nguyễn Anh Tuấn
25/1H Thới Tứ 1, Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn
Nguyễn Văn Chỉ Cán Bộ 2811 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 7880 34 Trần Thị Liên 151 Hòa Hưng, phường 12, quận 10 Trần Ngọc Thăng Hòa Hưng 2811 5/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 15786 37 Đinh Công Tịnh
K08 Cư xá Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 4, quận Phú Nhuận 
Huỳnh Thị Ngãi Trấn Quốc 2814 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 20151 37 Phan Chí Thiết
23/23 Phú Lộc, phường 6, quận Tân 

Bình
Phan Văn Túc Ngọc Cụt 2814 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 20152 37 Phan Thị Ánh Tuyết
55/1 Phú Lộc, phường 6, quận Tân 

Bình
Mai Văn Họa Ngọc Cụt 2814 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 21258 38 Đỗ Vạn Dũng
55/24/56A Thành Mỹ, phường 8, 

quận Tân Bình 
Đỗ Vạn Điệt Út Lợi 2815 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 17640 40 Nguyễn Thị Kim Anh
480/31 Nguyễn Tri Phương, phường 

9, quận 10
Nguyễn Văn Đỉnh Bắc Hà A 2817 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 15717 42 Nguyễn Thị Liên
Tổ 9 Phước Lợi, Phước Vinh, Châu 

Thành, Tây Ninh
Hồ Thị Miễn Trấn Quốc 2819 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 8814 43 Nguyễn Thị Lựng
24/20 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Hương Hòa Hưng 2820 5/6/2025

Tường trình

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 1759 45 Nguyễn Thị Xoàn
71/5B Tân Mỹ, phường Tân Thuận 

Tây, quận 7
Nguyễn Thị Sạng Bắc Việt 2822 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 2735 46 Nguyễn Văn Lập
401A Lê Đại Hành, phường 11, quận 

11
Phạm Thị Nhở Cán Bộ 2823 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

21 8203 47 Huỳnh Văn Phô
68 Đỗ Thị Tâm, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Huỳnh Văn Kiễm Hòa Hưng 2824 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

22 10610 48 Nguyễn Thị Mùi
222/29 Đoàn Văn Bơ, phường 10, 

quận 4 
Nguyễn Thị Hợi Liên Ứng 2825 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 10612 48 Võ Thị Đăng Thanh
15/26 Đường số 17, KP 4, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân 
Nhan Văn Hợi Liên Ứng 2825 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ - ĐỢT 01/2026

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

QUẬN BÌNH TÂN 

Ghi chú

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 06/01/2026 (Sáng thứ Ba)

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

1



Số Ngày 
Ghi chú

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

24 19069 52 Đinh Hữu Hiệu 453/44 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 Phan Thị Đặm
Đồng Hương 

Kính Danh
2829 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 13665 60 Bùi Xuân Hòa
66/137E Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

21, quận Bình Thạnh
Bùi Xuân Bão Trấn Quốc 2837 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 8745 63 Nguyễn Thị Kim Dung
457/176 Cách Mạnh Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Hoàng Thị Vy Hòa Hưng 2840 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 15464 64 Phạm Văn Hy
27/34 Cộng Hòa, phường 4, quận 

Tân Bình 
Đào Thị Thí Trấn Quốc 2841 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 12147 66
Nguyễn Thị Thùy 

Giang

101/9 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, 

quận Bình Thạnh 
Nguyễn Hoàng Lâm Sau chùa Di Lạc 2843 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 15744 66 Hoàng Ngọc Linh
329/21/16 Tân Hương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú 
Trần Nghỉnh Trấn Quốc 2843 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 15502 69 Trần Nguyễn Nhật My
425/21 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

5, quận 3

Trần Nguyễn Tân 

Phương
Trấn Quốc 2846 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 3547 73 Lê Văn Tâm 83/4B Dạ Nam, phường 2, quận 8 Lê Văn Can Đông Quan 2850 5/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 6092 75 Lai Kiến Thanh
417/9 An Dương Vương, phường 3, 

quận 5
Nguyễn Thị Hai Giác Quan 2852 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 12100 77 Ngô Văn Kính
122/C Trần Đình Xu, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1 
Phạm Thị Nhiểm Sau chùa Di Lạc 2854 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 10546 79 Tạ Đức Phúc
183B17 Tôn Thất Thuyết, phường 4, 

quận 4
Tạ Thị Tẻo Liên Ứng 2856 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 3531 80 Vũ Thanh Cúc
140/51 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Văn Thỏa Đông Quan 2857 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 17772 86 Tạ Hữu Nhạn 187 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10 Tạ Hữu Dũng Bắc Hà A 2863 5/6/2025
C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

37 3519 88 Bùi Thị Lan Ngọc
649 Phạm Văn Hai, phường 3, quận 

Tân Bình
Phạm Thị Cừ Đông Quan 2865 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 3781 88 Phạm Thị Vân Yến
8/1 Nguyễn Trung Trực, phường 5, 

quận Bình Thạnh
Phạm Thị Thêm Giác Quan 2865 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

39 5751 88 Huỳnh Lang
570/14 Bình Long, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Huỳnh Dần Giác Quan 2865 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

40 8290 88 Nguyễn Thị Mận
947/59 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình

Nguyễn Văn Liêm 

(Cốt cải táng: Nguyễn 

Thị Đào, Nguyễn Văn 

Hòa Hưng 2865 5/6/2025

Tường trình, Cam 

kết: Đào, Thuận

CCCD: 1 Sao y, 2 

41 17539 94 Tạ Thị Thơ
174 Trần Hưng Đạo, phường 4, Mỹ 

Tho, Tiền Giang

Tạ Văn Chi (cốt cải 

táng Đồng Thị Nhang)
Bắc Hà A 2871 5/6/2025

Cam kết: Nhang

Ctử: Chi, Ngang

CCCD: 1 Sao y, 2 

42 17794 95 Trần Đình Lân
384/23 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 

10

Nguyễn Văn Hách (cốt 

cải táng: Đặng Thị 

Ngụy)

Bắc Hà A 2872 5/6/2025

Cam kết, Ctử: 

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 10128 97 Phạm Thị Phượng
33/11B Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 

Phú Nhuận
Ngô Thị Súy Liên Ứng 2874 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 9701 99 Bùi Thụy Ngọc Huyền
3 Ngô Thời Nhiệm, phường 17, quận 

Phú Nhuận
Bùi Văn Tuyến Liên Ứng 2876 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 21548 100 Đinh Viết Thìn
29 đường số 5A, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân

Đinh Văn Tùng (Cốt 

cải táng Đinh Văn 

Bình)

Út Tre 2877 5/6/2025

Cam kết: Tùng

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 17624 106 Phạm Thị Kim Thanh 292/11 Bà Hạt, phường 9, quận 11 Nguyễn Thị Khởi Bắc Hà A 2883 5/6/2025
C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

47 19301 109 Trần Ngọc Luân
106 Trần Hưng Đạo, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Độ

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2886 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

48 16773 110 Lưu Quang Dũng
11/48 Nguyễn Hữu Tiến, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú
Đặng Thị Phượng Bảy Bạch 2887 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 16979 110 Trương Thúy Phượng
342/49 Lý thường Kiệt, phường 14, 

quận 10
Lê Thị Quí Bảy Bạch 2887 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 17711 110 Phạm Trung Hội
3/12/7 Thành Thái, phường 14, quận 

10
Phạm Trí Thức Bắc Hà A 2887 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



Số Ngày 
Ghi chú

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

51 19094 110 Trần Thanh Hải
32/13 Đường 13A, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Trần Thị Hiền

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2887 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 18675 112 Nguyễn Ái Phúc
24A Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân 

Bình
Nguyễn Hữu Tiên Chín Hoàng 2889 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

53 19262 112 Trần Hiệp Hoàng
193/4 Đường số 6, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân
Vũ Thị Rụng

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2889 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 20771 112 Đỗ Văn Dân
28 Đường số 19, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Huỳnh Cường Tư nhân Thành 2889 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 14949 113 Phạm Nghĩa Ân
30 Cầm Bá Thước, phường 7, quận 

Phú Nhuận
Cam Thị Goàn (Giàu) Trấn Quốc 2890 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

56 20740 113 Tô Ngọc Chí
011 Lô L, cư xá Thanh Đa, phường 

27, quận Bình Thạnh
Tô Ngọc Phương Tư nhân Thành 2890 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 8946 115 Bùi Thị Ánh
77/5D XTĐ3, xã Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn
Bùi Văn Vẻ Liên Ứng 2892 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

58 17155 119 Huỳnh Thị Thanh Trúc
187 Quách Đình Bảo, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú
Huỳnh Trung Ảnh Bảy Bạch 2896 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 17699 121 Nguyễn Văn Hồng Tú
474/60 Nguyễn Tri Phương, phường 

9, quận 10

Nguyễn Thị Nhớn 

(Cốt cải táng: Nguyễn 

Thị Nha; Nguyễn Hữu 

Bắc Hà A 2898 5/6/2025

Cam kết: Nha; 

Đức

Ctử: Nhớn, Nha; 

60 17582 123 Vũ Ngọc Minh 302/3 Ngô Quyền, phường 8, quận 10 Nguyễn Thị Nhủ Bắc Hà A 2900 5/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 15189 124 Trần Minh Nguyên
539/4/7 Bình Thới, phường 10, quận 

11
Đỗ Thị Mực Trấn Quốc 2901 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 18890 128 Nguyễn Thị Loan
151 Lô 8, Cư xá Thanh Đa, phường 

27, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Hướng Chín Hoàng 2905 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 10312 129 Dương Kim Như 712/14 Trường Sa, phường 14, quận 3 Phạm Thị Ngọc Anh Liên Ứng 2906 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

64 11424 129 Trần Tú
67/7 Năm Châu, phường 11, quận 

Tân Bình
Lương Thị Để Sau chùa Di Lạc 2906 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 13699 129 Ngô Ngọc Trường Sơn
9 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, 

quận 3
Ngô Ngọc Cường Trấn Quốc 2906 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 3238 130 Lâm Anh
271/5 Phạm Văn Chí, phường 3, 

quận 6
Lý Hảo Đông Quan 2907 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 3281 130 Hà Phương Điệp
73/64A Huỳnh Văn Bánh, phường 

17, quận Phú Nhuận
Hà Khắc Thận Đông Quan 2907 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 14882 131 Đinh Trọng Nam
502/55/20 Huỳnh Tấn Phát, phường 

Bình Thuận, quận 7
Đinh Trọng Huận Trấn Quốc 2908 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

69 4437 132 Cao Thị Tố Thi
12/1 Đường số 11, phường Bình 

Hưng Hoà A, quận Bình Tân

Nguyễn Thụy Phượng 

Hồng
Giác Quan 2909 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 17623 134 Trần Tiến Dũng 165/6D Văn Thân, phường 8, quận 6 Trần Thị Lạng Bắc Hà A 2998 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 19433 135 Nguyễn Thị Mỹ Hương
861 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 

Tân Bình
Đặng Văn Oánh

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2999 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 20574 135 Lương Tú Trang
105 Phùng Văn Cung, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Tô Nhâm Đệ Tư Một 2999 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 20622 135 Võ Thị Diễm 152A/38 Ba Đình, phường 8, quận 8 Ngũ Khâm Tư Một 2999 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 19015 136 Trần Văn Lạc
219/85 Trần Văn Đang, phường 11, 

quận 3
Trần Viết Liễn

Đồng Hương 

Kính Danh
3000 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 19114 136 Nam Quế Anh
121C Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 

quận Gò Vấp
Dương Tê

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3000 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 6295 137 Nguyễn Gia Hợp
213/88 Khuông Việt, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú
Vũ Thị Yến Trấn Quốc 3001 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

77 4 139 Đinh Văn Giáp
243/4 Bùi Thị Xuân, phường 1, quận 

Tân Bình
Đinh Thị Sửu Bắc Việt 3003 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

3



Số Ngày 
Ghi chú

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

78 2536 139 Đỗ Đức Song
146/22 Kha Vạn Cân, phường Hiệp 

Bình Chánh, thành phố Thủ Đức
Ngô Thị Tuận Cán Bộ 3003 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 8222 140 Nguyễn Xuân Khanh
244/31/8 KP2, phường Hiệp Thành, 

quận 12
Trịnh Thị Thọ Hòa Hưng 3004 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 1482 144 Vòng Ngọc Linh
467E/87 Lê Đại Hành, phường 11, 

quận 11
Vòng A Chi Bắc Việt 3008 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

81 2703 144 Lê Tiến Minh
221/5A Trần Huy Liệu, phường 8, 

quận Phú Nhuận
Lê Tiến Trí Cán Bộ 3008 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 11647 146 Nguyễn Hữu Minh
336/123J Phan Văn Trị, phường 11, 

quận Bình Thạnh
Thái Thị Hoài Sau chùa Di Lạc 3010 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

83 3295 148 Trần Quốc Lương 558/2 Hoà Hảo, phường 7, quận 11 Trần Tài Hảo Đông Quan 3012 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 3397 149 Võ Hoàng Nhân 23/61 Hoà Hưng, phường 12, quận 10 Lê Quyết Rành Đông Quan 3013 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 3844 149 Lê Xuân Khanh
135 Đường C12 Cộng Hòa, phường 

13, quận Tân Bình
Lê Xuân Năm Giác Quan 3013 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 4467 149 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
103/2 Cao Xuân Dục, phường 12, 

quận 8
Làu A Sang Giác Quan 3013 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 5965 149 Trần Kim Anh
A2.2C chung cư Bùi Minh Trực, 

phường 6, quận 8
Lục Thê Giác Quan 3013 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 5969 150 Trịnh Phương Uyên
358/3D Cách Mạng Tháng 8, phường 

10, quận 3
Nguyễn Thị Chế Giác Quan 3014 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 11007 150 Nguyễn Phú Tân
124/31/32 Bình Trị Đông, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân
Mai Thị Tùng Sau chùa Di Lạc 3014 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 11354 151 La Huệ Mỹ
730/1/27 Hương Lộ 2, phường Bình 

Trị Đông A, quận Bình Tân
Trần Nữ Sau chùa Di Lạc 3015 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 13646 151 Lương Mỹ Vân
198A/15 Âu Cơ, phường 10, quận 

Tân Bình
Lương A Há Trấn Quốc 3015 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 15094 151 Lý Tuấn Huê
34/12 Nguyễn Văn Yến, phường Tân 

Thới Hòa, quận Tân Phú
Lý Tấn Cường Trấn Quốc 3015 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 15174 151 Lâm Tự Phước
507/14 Hương Lộ 3, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân
Sell Sous Baya Trấn Quốc 3015 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 18290 153 Diệp Hoàng Anh
61/20/10 Nguyễn Thị Kiểu, phường 

Tân Thới Hiệp, quận 12
Nguyễn Văn Bời Chín Hoàng 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 6115 154 Trà Thị Tốt
42/50/1 Hoàng Hoa Thám, phường 7, 

Bình Thạnh
Trà Văn Đẩu Giác Quan 3018 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 9281 154 Lư Muội
67/24 Đường 100 Bình Thới, phường 

14, quận 11
Lư Nguyệt Hi Giác Quan 3018 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 18610 158 Nguyễn Năng Hiệu
159/48/52 Trần Văn Đang, phường 

11, quận 3
Nguyễn Văn Oắt Chín Hoàng 3022 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 4187 159 Nguyễn Quốc Hưng
208/15 Nguyễn Thượng Hiền, 

phường 5, quận Phú Nhuận

Nguyễn Thị Phương 

Thảo
Cán Bộ 3023 9/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 4219 159 Nguyễn Thị Thu
533/12 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, 

quận Phú Nhuận
Phạm Thiếu Ất Sửu Đông Quan 3023 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 5525 159 Dương Thị Diệu Hiền
22/4 Trần Bình Trọng, phường 5, 

quận Bình Thạnh
Dương Văn Bĩnh Giác Quan 3023 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 5637 159 Nguyễn Ngọc Chi
322-324 Hoàng Hoa Thám, phường 

1, quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Thịnh Giác Quan 3023 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 13695 160 Nguyễn Thị Phi Yến
295/3 Lạc Long Quân, phường 3, 

quận 11
Nguyễn Triệu Trấn Quốc 3024 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

103 13491 162 Đoàn Văn Thành
662/18 Sư Vạn Hạnh, phường 12, 

quận 10
Trần Ngọc Lữu Trấn Quốc 3026 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 11419 164 Trương Bảo Bảo 93/122 Bạch Vân, phường 5, quận 5 Trương Chí Cường Sau chùa Di Lạc 3028 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4



Số Ngày 
Ghi chú

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

105 12816 164 Trương Huỳnh Thuận 63/14/4 Nhật Tảo, phường 4, quận 10 Trương Văn Dư Trấn Quốc 3028 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 410 165 Huỳnh Hoàng Điệp 127/31, KP4, Trung Mỹ Tây, quận 12 Trần Thị Thạnh Bắc Việt 3029 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 14287 166 Phan Thị Thắm
361/14/56 Bình Đông, phường 15, 

quận 8
Phan Văn Đực Trấn Quốc 3030 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

108 14946 166 Huỳnh Thị Thanh Thủy
242-244 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Bảy Trấn Quốc 3030 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

109 9282 167 Trần Thị Tố Lan
126/1 Duy Tân, phường 15, quận 

Phú Nhuận
Trần Đăng An Liên Ứng 3031 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

110 10692 167 Lê Thị Ngọc Tuyết
520 Lô A C/c Ngô Quyền, phường 9, 

quận 5
Nguyễn Thị Bảnh Sau chùa Di Lạc 3031 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 15688 169 Lê Thị Cúc
388/15 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 

quận Gò Vấp 
Thái Bữu Thu Trấn Quốc 3033 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 8382 170 Trần Cao Sơn
18/70N Trần Quang Diệu, phường 

14, quận 3
Trần Thị Than Hòa Hưng 3034 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

113 8530 170 Trần Cao Sơn
18/70N Trần Quang Diệu, phường 

14, quận 3
Trần Đình Chấn Hòa Hưng 3034 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

114 8898 170 Nguyễn Tiến Dũng 296 Hòa Hưng, phường 13, quận 10

Võ Thị Tươi (Cốt cải 

táng: Nguyễn Văn 

Huỳnh)

Hòa Hưng 3034 9/6/2025

Cam kết, Ctử: 

Huỳnh

CCCD: 1 Sao y, 2 

115 8899 170 Trần Quang Trung
7 Bác Ái, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú
Trần Thị Thưởng Hòa Hưng 3034 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 8558 172 Mai Thị Yêu
436/75/12 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 11, quận 3
Lê Văn Mai Hòa Hưng 3036 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

117 10470 173 Võ Văn Hữu
77/13/6 Nơ Trang Long, phường 13, 

quận Bình Thạnh
Võ Văn Huê Liên Ứng 3037 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 20153 174 Nguyễn Công Thức
87/22/47 Bành Văn Trân, phường 7, 

quận Tân Bình
Nguyễn Văn Đảm Ngọc Cụt 3038 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 18560 175 Nguyễn Vũ Ngọc Linh
341/68D Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Nguyễn Văn Lừng Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

120 19938 175 Trần Thành Liêm
22/7 Tổ 48, Khu phố 5, phường 6, 

quận Tân Bình
Phạm Long Nam Hòa 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

121 17323 176 Trần Văn Thăng 429 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 Nguyễn Đình Chượng Bảy Bạch 3040 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 18898 176 Hoàng Vũ
31 Phan Văn Sửu, phường 13, quận 

Tân Bình
Phạm Thị Cõn Chín Hoàng 3040 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

123 18899 176 Mai Thị Tạo
469 Trường Chinh, phường 14, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Cái Chín Hoàng 3040 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 18651 177 Trần Khánh Ngọc
327/5/3 Quang Trung, phường 10, 

quận Gò Vấp
Đặng Văn Hoàn Chín Hoàng 3041 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 20145 177 Trần Thị Ban
33/24 Lý Thường Kiệt, phường 8, 

quận Tân Bình
Trần Thị Ích Út tre 3041 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 20991 177 Hồ Nam Xô
85/27 Bùi Minh Trực, phường 5, 

quận 8
Nguyễn Thị Đãnh Út Cuộc 3041 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

127 17172 179 Nguyễn Thị Nhỏ
295/5/9 đường 3-2, phường 10, quận 

10
Đàm Kiềng Bảy Bạch 3043 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

128 20566 180 Bùi Mạnh Doanh
161 Phạm Văn Hai, phường 5, quận 

Tân Bình
Bùi Giỡn Tư Một 3044 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

129 21284 180 Bùi Thanh Phú
99/5A QL1K, Tây B, Đông Hòa, Dĩ 

An, Bình Dương
Bùi Văn Tiền Út Tre 3044 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 21384 180 Hoàng Vĩnh Cường
113A Đường số 9, phường Linh Tây, 

thành phố Thủ Đức

Nguyễn Thị Kim 

Phượng (tức Nguyễn 

Thị Phương)

Út Tre 3044 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

131 18120 181 Phan Thị Thu Vân
433/40/29 Lý Thái Tổ, phường 9, 

quận 10
Nguyễn Thị Sẳn Chín Hoàng 3045 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5



Số Ngày 
Ghi chú

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

132 6384 182 Phạm Thị Tỉnh
17/7 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 5, quận Tân Bình
Phạm Ngọc Hảo Chín Lý 3046 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

133 6386 182 Trần Lợi Thao
843/29 Nguyễn Kiệm, phường 3, 

quận Gò Vấp

Nguyễn Thị Nguyệt 

Thanh
Chín Lý 3046 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

134 6389 183 Nguyễn Thị Khen
174/107/12 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 3, quận 3

Nguyễn Phan (cốt cải 

táng: Nguyễn Thị Hòa)
Chín Lý 3047 9/6/2025

Ctử : Phan, Hòa

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

135 6391 183 Đặng Văn Long
145/16A Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 1, quận 3
Đặng Văn Truyện Chín Lý 3047 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

136 16212 183 Phạm Thị Loan 19 Dân Trí, phường 6, quận Tân Bình Phạm Thanh Phong Chín Lý 3047 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

137 16411 183 Khổng Hữu Hóa
54/2 Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân 

Bình
Khổng Hữu Thành Chín Lý 3047 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

138 16234 184 Nguyễn Mỹ Hiệp
710/13 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Phạm Thị Hạt Chín Lý 3048 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

139 16312 184 Phạm Văn Sơn
622 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 

Phú Nhuận
Nguyễn Thị Thảo Chín Lý 3048 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

140 16285 185 Giang Vĩnh Quan 110/72F Bà Hom, phường 13, quận 6 Giang Vĩnh Bồi Chín Lý 3049 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

141 14036 186 Đường Phú
467/2A Lê Đại Hành, phường 11, 

quận 11
Chương Quế Hương Trấn Quốc 3050 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

142 15829 188 Phan Thị Minh Hiếu 249F Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 Phan Minh Hảo Ba Thố 3052 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

143 15849 188 Nguyễn Huỳnh Đức
137/36 Nguyễn Cư Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Nguyễn Thị Hiển Ba Thố 3052 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

144 20327 189 Bùi Văn Mùi
190 Lê Niệm, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú 

Vũ Ngọc Kha (cốt cải 

táng: Nguyễn Thị 

Thâm)

Nguyễn Văn Bì 3053 9/6/2025

Ctử: Thâm

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

145 16489 190 Bùi Đình Chí
281/29/10 Lê Văn Sỹ, phường 1, 

quận Tân Bình
Bùi Văn Chuân Nguyễn Văn Bì 3054 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

146 16582 190
Nguyễn Hoàng Anh 

Tuấn

5/49/1 Nơ Trang Long, phường 7, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Đài Nguyễn Văn Bì 3054 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

147 17977 190 Trần Thị Thúy Liễu 486/3 Bà Hạt, phường 8, quận 10 Ngô Thị Chuộng Nguyễn Văn Bì 3054 9/6/2025
C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

148 17989 191 Đoàn Căn Tuệ
735A Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Đoàn Căn Tấn Nguyễn Văn Bì 3055 9/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

149 19744 191 Hoàng Quang Minh
218/25/27 Bùi Thị Xuân, phường 3, 

quận Tân Bình
Hoàng Văn Bình Nguyễn Văn Bì 3055 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

150 20263 192 Phan Thị Hạnh
152 Chung cư 2 Bàu Cát, phường 14, 

quận Tân Bình
Phạm Thị Xuân Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

151 20271 192 Trần Quốc Tuấn
73/2 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, 

quận Phú Nhuận
Phạm Thị Tín Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

152 20272 192 Nguyễn Hữu Tiến
30/11 Hưng Hóa, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Thoán Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

153 20276 192 Lê Thị Biểu
158/204 Phạm Văn Hai, phường 3, 

quận Tân Bình
Nguyễn Văn Thảo Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

154 20295 192 Đào Thanh Hòa
122/5/26/1C Tôn Đản, phường 10, 

quận 4
Trần Thị Uốn Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

155 20290 193 Nguyễn Ngọc Thạch
416/60 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

4, quận 3
Nguyễn Ngọc Khấu Nguyễn Văn Bì 3057 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

156 14602 264 Trần Ngọc Quí 2/24C Cao Thắng, phường 5, quận 3 Trần Thị Bích Vân Trấn Quốc 3429 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

157 8524 275 Nguyễn Thị Nguyên
59 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Hồ Thị Tươi Trấn Quốc 2488 21/11/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

158 14571 275 Lê Minh Tuấn 120 Cây Keo, Hiệp Tân, Tân Phú Lê Thị Mỹ Ngọc Trấn Quốc 2488 21/11/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6



Số Ngày 
Ghi chú

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

159 15233 275 Trần Thị Của
60/7 Ngô Đức Kế, phường 12, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Văn Thương Trấn Quốc 2488 21/11/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

160 15682 275 Đinh Phương Trung
392/20/46H Cao Thắng, phường 12, 

quận 10
Đinh Phương Lâm Trấn Quốc 2488 21/11/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

161 17071 275 Trần Thị Xuân Thi 186 Lê Sát, Tân Quý, Tân Phú Trần Thị Kim Thoa Bảy Bạch 2488 21/11/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

162 17245 275 Nguyễn Thị Kim Ngọc
34/5 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận Tân Bình
Phạm Thị Dưỡng Bảy Bạch 2488 21/11/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

163 17256 275 Hoàng Anh Duy Diễm
453/38KC Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3
Trần Thị Tược Bắc Hà 2488 21/11/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

164 17495 275 Nguyễn Văn Sơn 292/66 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Nguyễn Văn Bốn Bắc Hà 2488 21/11/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

165 17504 275 Vũ Ngọc Dũng 292/57 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Vũ Thị Yêm Bắc Hà 2488 21/11/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

166 17506 275 Vũ Ngọc Dũng 292/57 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Vũ Thị Dụ Bắc Hà A 2488 21/11/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

167 17857 275 Nguyễn Thị Phi 123/5 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Nguyễn Văn Lập Bắc Hà A 2488 21/11/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

168 17858 275 Nguyễn Thị Phi 123/5 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Hoàng Thị Niên Chín Hoàng 2488 21/11/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

169 20696 275 Vũ Thị Hồng Hạnh
47/52/49 Bùi Đình Túy, phường 24, 

Bình Thạnh
Vũ Văn Tùng Đông Quan 2488 21/11/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

170 19016 282 Nguyễn Văn Tiền
453/40 KA Lê Văn Sĩ, phường 12, 

quận 3
Nguyễn Văn Tiến

Đồng Hương 

Kính Danh
2780 5/12/2025

Tường trình

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

171 14566 218 Lê Thị Hường 57C/10 Hưng Phú, phường 8, quận 8 Võ Thị Út Trấn Quốc 3383 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

172 9338 220 Du Thị Ngọc Ánh
31A/10 Hùng Vương, phường 9, 

quận 5
Du Văn Út Liên Ứng 3385 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

173 17487 231 Vũ Thị Hoàn Mỹ
415 Lũy Bán Bích, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú
Vũ Thị Nga Bắc Hà 3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

174 21509 231 Trịnh Thị Tuất
26 Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân 

Bình
Trịnh Thị Hoán Út Tre 3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

175 21510 231 Trịnh Thị Tuất
26 Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân 

Bình
Nguyễn Văn Luyến Út Tre 3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

176 7598 266 Nguyễn Thị Minh Ngọc
15 đường số 17, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Hoàng Thanh Hải Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

177 19025 267 Đoàn Xuân Dũng
62 Bác Ái, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú 
Đoàn Văn Tắc

Đồng Hương 

Kính Danh
3432 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

178 4735 276 Văn Dung Tú
119B/8 Tân Hòa Đông, phường 14, 

quận 6
Chè Cún Mùi Giác Quan 2846 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

179 4739 276 Lý Hoan Huy
100/13B Cô Bắc, phường Cô Giang, 

quận 1
Lý Dật Đường Giác Quan 2846 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

180 5755 276 Ngô Thị Hồng Vân
348/103A Phan Văn Trị, phường 11, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Nở Giác Quan 2846 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 

7


